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HUYỆN BÁC ÁI 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    

       Bác Ái, ngày     tháng     năm 2024 

 

 QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp điều tra xử lý ngộ độc thực phẩm 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÁC ÁI 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;  

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT ngày 13/01/2006 của Bộ Y tế về 

việc ban hành Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 2193/QĐ-SYT ngày 05/5/2020 của Sở Y tế về ban 

hành Quy chế phối hợp điều tra và xử lý ngộ độc thực phẩm; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện. 

 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp điều tra và 

xử lý ngộ độc thực phẩm, gồm 4 chương và 10 Điều. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 632/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Giám đốc Trung Tâm 

y tế, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Chủ tịch UBND các xã và các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Sở Y tế; 

- CCATVSTP tỉnh; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan trực thuộc UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VPUB. TT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Cấn Thị Hà 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÁC ÁI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    

 

QUY CHẾ 

Phối hợp điều tra và xử lý ngộ độc thực phẩm 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    /7/2024  

của UBND huyện Bác Ái) 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

 1. Quy chế này quy định và phân công trách nhiệm của các đơn vị liên 

ngành An toàn thực phẩm huyện trong việc phối hợp điều tra và xử lý ngộ độc 

thực phẩm trên địa bàn huyện. 

 2. Các cơ quan, đơn vị chịu sự điều hành của Quy chế này gồm: Văn 

phòng HĐND & UBND huyện, Trung tâm y tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, 

Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an huyện, UBND và Trạm y 

tế các xã. 

 Điều 2. Đối tượng áp dụng 

 Quy chế này áp dụng đối với tổ chức, gia đình, cá nhân, các cơ sở sản 

xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố 

khi xảy ra ngộ độc thực phẩm do thực phẩm gây ra và các cơ quan liên quan về 

an toàn thực phẩm từ huyện đến xã. 

Chương II 

CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG KHI PHỐI HỢP ĐIỀU TRA  

VÀ XỬ LÝ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM 

 

 Điều 3. Nguyên tắc phối hợp điều tra và xử lý ngộ độc thực phẩm 

 1. Đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ của các đơn vị có liên quan trong 

công tác phối hợp điều tra, xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua 

thực phẩm trên địa bàn huyện theo quy định. 

 2. Đảm bảo nguyên tắc khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa 

bàn xã nào thì đơn vị chức năng (UBND xã, Trạm y tế xã) chịu trách nhiệm 

thông tin và cung cấp đầy đủ hồ sơ thông tin liên quan đến nguồn gốc thực phẩm 

nghi ngờ gây ngộ độc, công tác điều tra và thực hiện báo cáo theo quy định. Đối 

với các vụ ngộ độc thực phẩm từ 20 người mắc trở lên và các vụ ngộ độc thực 
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phẩm có tử vong thì công tác điều tra, xử lý ngộ độc sẽ có sự hỗ trợ trực tiếp từ 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và đội điều tra ngộ độc thực phẩm tuyến 

tỉnh. 

 3. Điều tra ngộ độc thực phẩm gắn với công tác lấy mẫu thực phẩm, mẫu 

bệnh phẩm liên quan đến vụ ngộ độc do thực phẩm; tất cả các mẫu thực phẩm, 

mẫu bệnh phẩm liên quan nghi ngờ ngộ độc thực phẩm đều được lấy và gửi 

ngay đến phòng kiểm nghiệm để kiểm tra các chỉ tiêu tìm nguyên nhân gây ngộ 

độc. 

 4. Vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại cơ sở thực phẩm do ngành nào quản 

lý theo phân cấp thì ngành đó chịu trách nhiệm điều tra, xử lý và báo cáo theo 

quy định. 

 5. Trong trường hợp chỉ 01 người mắc và bị tử vong thì cũng gọi là vụ 

ngộ độc thực phẩm. 

 Điều 4. Trách nhiệm chung 

 1. Các đơn vị liên quan được quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Quy chế 

này chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về kết quả 

điều tra, xử lý và kết luận nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm. Cập nhật báo cáo 

và  đề xuất kiến nghị UBND huyện biện pháp xử lý, khắc phục ngộ độc thực 

phẩm, đảm bảo sức khỏe cộng động. 

 2.Trung tâm y tế huyện chịu trách nhiệm tham mưu UBND huyện thực 

hiện các nội dung về điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm và khắc phục hậu quả 

ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn. 

Chương III 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG ĐIỀU TRA, XỬ LÝ  

NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM 

 

 Điều 5.Trách nhiệm của Văn phòng HĐND & UBND huyện 

 1. Tham mưu UBND huyện thành lập và kiện toàn đội điều tra xử lý ngộ 

độc thực phẩm tuyến huyện có đầy đủ thành phần và năng lực chuyên môn để 

thực hiện nhiệm vụ kịp thời khi có ngộ độc xảy ra trên đại bàn quản lý; cập nhật 

thông tin từ các xã thực hiện báo cáo nhanh và báo cáo tổng hợp tình hình ngộ 

độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn về Sở Y tế, UBND tỉnh và đề xuất hướng xử 

lý kịp thời. 

 2. Phối hợp cùng Trung tâm y tế và các đơn vị liên quan hỗ trợ tuyến xã 

điều tra tình hình ngộ độc thực phẩm; tham mưu văn bản chỉ đạo công tác đảm 

bảo an toàn thực phẩm, khắc phục và xử lý ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe 

cộng đồng. 

 3. Phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao 

và Truyền thanh huyện tổ chức tuyên truyền cho người dân trên địa bàn có xảy 

ra ngộ độc thực phẩm để kịp thời thông tin cho người dân nhằm hạn chế các vụ 

ngộ độc thực phẩm có nguy cơ tiếp tục xảy ra. 
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 4. Cử đại diện tham gia Đội điều tra và xử lý ngộ độc thực phẩm tuyến 

huyện. 

 Điều 6. Trách nhiệm của Trung tâm y tế huyện 

 1. Chịu trách nhiệm điều tra tình hình dịch tễ khi xảy ra ngộ độc thực 

phẩm theo các biểu mẫu quy định tại tại Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT; cần 

phần biệt rõ giữa ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh để có hướng xử lý kịp thời. 

 2. Chịu trách nhiệm lấy mẫu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm liên quan đến vụ 

ngộ độc thực phẩm dưới 20 người mắc không có tử vong; đề xuất các chỉ tiêu 

xét nghiệm đối với mẫu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm liên quan đến vụ ngộ độc 

thực phẩm xảy ra. 

 3. Chịu trách nhiệm kiểm nghiệm các chỉ tiêu liên quan đến mẫu bệnh 

phẩm theo đề xuất của cấp trên hoặc cấp có thẩm quyền hoặc chuyển mẫu bệnh 

phẩm lên tuyến trên để xét nghiệm khi các chỉ tiêu vượt năng lực kiểm nghiệm 

của đơn vị. 

 4. Xây dựng quy chế làm việc của Đội điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm 

tuyến huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành của Đội điều tra và xử 

lý ngộ độc thực phẩm tại Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 23/5/2024 của 

UBND huyện. 

 5. Triển khai nhanh việc tổ chức sơ, cấp cứu người bị ngộ độc thực phẩm, 

chuẩn bị phương tiện, đội ngũ y, bác sĩ để chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế 

tuyến trên cấp cứu khi cần thiết. 

 6. Hướng dẫn Trạm y tế xã tham gia giám sát, phát hiện sớm các vụ ngộ 

độc và các trường hợp ngộ độc thực phẩm; chuẩn bị đầy đủ thuốc, dịch truyền… 

đáp ứng kịp thời cho công tác điều trị khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra. 

 7. Tiếp nhận thông tin vụ ngộ độc xảy ra trên địa bàn; thông tin vụ ngộ 

độc cho Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để hỗ trợ điều tra và 

xử lý kịp thời. 

 8. Báo cáo trực tiếp với Ủy ban nhân dân huyện về tình hình ngộ độc để 

có hướng chỉ đạo kịp thời; phối hợp với đội điều tra ngộ độc tại địa phương tổ 

chức điều tra vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. 

9. Tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và 

các bệnh truyền qua thực phẩm. 

10. Chủ động giám sát và phát hiện sớm các vụ ngộ độc thực phẩm và các 

bệnh truyền qua thực phẩm. 

11. Thực hiện chế độ báo kết quả điều tra và xử lý vụ ngộ độc thực phẩm 

ngay sau khi có kết quả điều tra. 

 Điều 7. Trách nhiệm của Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

 1. Cử công chức tham gia đội điều tra ngộ độc thực phẩm của huyện. 

 2. cập nhật thông tin từ các xã, thực hiện báo cáo nhanh và báo cáo tổng 

hợp tình hình ngộ độc thực phẩm thuộc ngành quản lý xảy ra trên địa bàn về Ủy 

ban nhân huyện và đề xuất hướng xử lý kịp thời theo quy định. 
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 Điều 8. Trách nhiệm của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1. Cử công chức tham gia đội điều tra ngộ độc thực phẩm của huyện. 

 2. Cập nhật thông tin từ các xã, thực hiện báo cáo nhanh và báo cáo tổng 

hợp tình hình ngộ độc thực phẩm thuộc ngành quản lý xảy ra trên địa bàn về Ủy 

ban nhân huyện và đề xuất hướng xử lý kịp thời theo quy định. 

 Điều 9. Trách nhiệm của UBND xã, Trạm Y tế xã 

 1. Phối hợp với các bộ phận liên quan tại địa phương tham mưu UBND xã 

thực hiện tuyên truyền phòng, chống ngộ độc thực phẩm. 

 2.Thực hiện giám sát phát hiện và thông tin kịp thời lên tuyến trên về các 

vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; tổ chức sơ, cấp cứu 

người bị ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. 

 3. Phối hợp cùng Đội điều tra ngộ độc thực phẩm tuyến huyện thực hiện 

nhiệm vụ kịp thời khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn quản lý. 

 4. Báo cáo kết quả cho UBND xã về tình hình, diễn biến ngộ độc thực 

phẩm trên địa bàn theo quy định. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

   

 1.Các cơ quan, đơn vị quản lý an toàn thực phẩm từ tuyến huyện đến xã tổ 

chức triển khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân 

huyện, Sở Y tế về thực hiện Quy chế này. 

 2. Giao Văn phòng HĐND & UBND huyện triển khai, đôn đốc các đơn vị 

thực hiện Quy chế phối hợp này, báo cáo UBND huyện, Sở Y tế tình hình ngộ 

độc thực phẩm trên địa bàn theo quy định. 

 3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, địa phương báo cáo bằng văn bản về Ủy ban nhân dân huyện để 

xem xét, giải quyết./.  
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